NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC       
      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGĨA VIỆT NAM

VIỆT NAM



    
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:  11934 /NHNN-KTTC

    Hà Nội, ngày 09  tháng 11 năm 2007
V/v Hướng dẫn hạch toán nghiệp

vụ đầu tư chứng khoán nước ngoài

Kính gửi: Sở Giao dịch

Để thực hiện theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán tại Ngân hàng Nhà nước đảm bảo phù hợp với cơ sở dồn tích, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ đầu tư chứng khoán Nợ của nước ngoài tại Ngân hàng Nhà nước (Sở giao dịch), bao gồm: trái phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ quỹ,… và fixbis, như sau:

I - NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Giải thích từ ngữ:


1.1. Chứng khoán Nợ: là loại chứng khoán (trái phiếu, kỳ phiếu…) mà bên phát hành phải thực hiện những cam kết mang tính ràng buộc đối với người nắm giữ chứng khoán theo những điều kiện cụ thể về thời hạn thanh toán, số tiền gốc, lãi suất… 


1.2. Chứng khoán sẵn sàng để bán: Là loại chứng khoán được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua với mục đích đầu tư và sẵn sàng bán, không có chiến lược nắm giữ đến khi đến hạn và có thể bán ra bất cứ lúc nào xét thấy có lợi. 


1.3. Chứng khoán đầu tư giữ đến khi đến hạn: Là loại chứng khoán được NHNN mua với mục đích đầu tư và giữ cho đến ngày đến hạn. 


Để quản lý và hạch toán chính xác chứng khoán từ khi đầu tư, trong thời gian nắm giữ, khi tất toán chứng khoán, Sở giao dịch NHNN cần phải cập nhật đầy đủ thông tin về chứng khoán đầu tư và cần phải có quy định cụ thể về mục đích, chiến lược đầu tư chứng khoán, chứng khoán phải được phân loại mục đích đầu tư ngay tại thời điểm thực hiện nghiệp vụ mua, đầu tư để được hạch toán vào tài khoản thích hợp.

1.4. Giá gốc: bao gồm giá mua cộng (+) chi phí mua trực tiếp (nếu có).

1.5. Giá mua: là giá Ngân hàng Nhà nước phải trả để có được chứng khoán. Giá này không bao gồm Lãi nhận trước.

1.6. Giá bán: là số tiền Ngân hàng Nhà nước nhận được khi bán chứng khoán. Giá này chưa bao gồm chi phí bán chứng khoán (nếu có).  

1.7. Chi phí mua/ bán: bao gồm các chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua/bán chứng khoán như chi phí giao dịch…


1.8. Thời gian đầu tư/thời gian nắm giữ: là khoảng thời gian được tính từ ngày mua đến ngày NHNN bán chứng khoán hoặc chứng khoán đến hạn.


1.9. Lãi nhận trước (chỉ tính cho giai đoạn NHNN nắm giữ) (áp dụng đối với chứng khoán được phát hành theo phương thức chiết khấu): là phần lãi đã được tổ chức phát hành thanh toán tính trên cơ sở thời gian đầu tư, mệnh giá và mức lãi suất của chứng khoán. 


1.10. Lãi trả sau: là lãi của chứng khoán được tổ chức phát hành trả tại thời điểm sau thời điểm phát hành. Lãi trả sau có thể được thanh toán theo định kỳ hoặc thanh toán một lần vào ngày đến hạn của chứng khoán.

1.11. Lãi dồn tích trước khi mua là lãi cộng dồn chưa được thanh toán của chứng khoán nợ loại trả lãi sau, phát sinh trong giai đoạn trước khi NHNN đầu tư. 


1.12. Mệnh giá còn lại (Chỉ áp dụng đối với chứng khoán loại thanh toán cố định theo định kỳ): 

Mệnh giá

còn lại
=
Mệnh giá khi phát hành
–
Số tiền gốc (phần mệnh giá) đã được thanh toán theo định kỳ


1.13. Giá trị phụ trội là giá trị chênh lệch dương giữa giá gốc với tổng giá trị của các khoản tiền gồm mệnh giá/mệnh giá còn lại tại thời điểm NHNN đầu tư cộng (+) lãi dồn tích trước khi mua (nếu có, đối với chứng khoán Nợ trả lãi sau) hoặc trừ (-) lãi nhận trước chờ phân bổ cho giai đoạn NHNN đầu tư (nếu có, đối với chứng khoán Nợ trả lãi trước). 


1.14. Giá trị chiết khấu là giá trị chênh lệch âm giữa giá gốc với tổng giá trị của các khoản tiền gồm mệnh giá/mệnh giá còn lại tại thời điểm NHNN đầu tư cộng (+) lãi dồn tích trước khi mua (nếu có, đối với chứng khoán Nợ trả lãi sau) hoặc trừ (-) lãi nhận trước chờ phân bổ cho giai đoạn NHNN đầu tư (nếu có, đối với chứng khoán Nợ trả lãi trước).


1.15. Lãi đầu tư chứng khoán nợ là các khoản lãi của chứng khoán nợ mang lại trong thời gian nắm giữ chứng khoán, được hạch toán vào thu lãi từ đầu tư chứng khoán. Lãi đầu tư của chứng khoán Nợ được hạch toán thu nhập trong kỳ là số tiền bao gồm (i) Lãi cộng dồn hoặc lãi nhận trước chờ phân bổ được tính trên cơ sở mệnh giá, lãi suất ghi trên chứng khoán, thời gian của định kỳ tính lãi (giai đoạn NHNN đầu tư nắm giữ) và (ii) Lãi (tăng lãi đầu tư) do phân bổ giá trị chiết khấu của chứng khoán hoặc (iii) Lãi âm (giảm lãi đầu tư) do phân bổ giá trị phụ trội của chứng khoán.


1.16. Lãi phải thu (Đối với chứng khoán trả lãi sau): là số lãi cộng dồn dự thu được tính trên cơ sở mệnh giá/ mệnh giá còn lại (MGCL), lãi suất ghi trên chứng khoán, thời gian của định kỳ tính lãi đã được quy đổi VND và đã được hạch toán vào thu nhập theo các định kỳ dự thu lãi, chưa đến hạn được thanh toán lãi và chưa được tất toán.

1.17. Thu/ chi về mua bán chứng khoán: là các khoản chênh lệch dương hoặc âm giữa số tiền thực thu từ bán chứng khoán (giá bán - chi phí bán) với giá trị ghi sổ của chứng khoán đem bán.


1.18. Giá trị ghi sổ của chứng khoán là giá trị ghi trên sổ sách kế toán của chứng khoán: 

Giá trị ghi sổ của chứng khoán
=
Mệnh giá/ MGCL chứng khoán
+
Lãi dồn tích trước khi mua (nếu có) cộng (+) Lãi phải thu/ Lãi chờ phân bổ
+
Giá trị phụ trội/ chiết khấu chưa phân bổ

Ghi chú: Số liệu của các tài khoản trong công thức “Giá trị ghi sổ của chứng khoán” để tính giá trị ghi sổ phải được đưa theo nguyên tắc: 

· Tài khoản dư Nợ đưa số dương (+).

· Tài khoản dư Có đưa số âm (-).

1.19. Ngày giao dịch: là ngày mà Sở Giao dịch thực hiện xác nhận lệnh mua hoặc bán chứng khoán Nợ nước ngoài với đối tác giao dịch.
1.20. Ngày giá trị: là ngày Sở Giao dịch thực hiện thanh toán lệnh mua hoặc bán chứng khoán Nợ nước ngoài với đối tác giao dịch và là ngày sử dụng để tính toán các chỉ tiêu liên quan tới lãi, giá trị chiết khấu/phụ trội.


2. Tài khoản hạch toán:


2.1. Tài khoản 211- Đầu tư vào các chứng khoán của nước ngoài và các tài khoản cấp 3: Là tài khoản ngoại tệ, bao gồm:


- Từ tài khoản 2111 đến tài khoản 2114: Nhóm các tài khoản phản ánh chứng khoán sẵn sàng để bán.


- Từ tài khoản 2115 đến tài khoản 2118: Nhóm các tài khoản phản ánh chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đến hạn.


Các tài khoản trên, ngoài việc mở các tài khoản chi tiết theo yêu cầu quản lý nghiệp vụ (ví dụ: Tổ chức phát hành, mức lãi suất, loại lãi suất,…), được mở tài khoản chi tiết theo:


+ Mệnh giá chứng khoán đầu tư;


+ Giá trị chiết khấu chứng khoán đầu tư;


+ Giá trị phụ trội chứng khoán đầu tư.  


2.2. Tài khoản 212- Tiền lãi cộng dồn trên các chứng khoán của nước ngoài:


Là tài khoản ngoại tệ, theo nội dung hướng dẫn tại chế độ này, tài khoản 212 được dùng để hạch toán, theo dõi tiền lãi (ngoại tệ) cộng dồn trước khi đầu tư và chưa đến hạn thanh toán. 


2.3. Tài khoản 3629- Các khoản khác phải thu/ tài khoản chi tiết thích hợp: 


Là tài khoản VND, hạch toán và theo dõi số tiền lãi phải thu đã được quy đổi VND của các chứng khoán trả lãi sau, đã được hạch toán vào thu nhập theo các định kỳ dự thu lãi, chưa đến hạn được thanh toán lãi.


2.4. Tài khoản Doanh thu chờ phân bổ- tài khoản chi tiết "lãi chứng khoán nhận trước chờ phân bổ": 

Là tài khoản ngoại tệ theo dõi Lãi chứng khoán nhận trước chờ phân bổ của các chứng khoán Nợ được phát hành theo phương thức chiết khấu.


3- Nguyên tắc hạch toán:


3.1. Số tiền lãi trả sau được hưởng trên chứng khoán nợ được hạch toán theo phương pháp cộng dồn dự thu cho đến khi đến hạn thanh toán. Trong thời gian nắm giữ chứng khoán này, nếu nhận được tiền lãi bao gồm cả lãi đầu tư dồn tích trước khi mua, Sở Giao dịch phải thực hiện phân bổ khoản lãi này theo nguyên tắc:

a- Số tiền lãi dồn tích trước khi mua được ghi giảm giá trị của chính chứng khoán đó, đối ứng với tài khoản 212- Tiền lãi cộng dồn trên các chứng khoán của nước ngoài.

b- Số tiền lãi dồn tích sau thời điểm mua được ghi nhận là thu nhập của NHNN theo phương pháp cộng dồn.
3.2. Số tiền Lãi nhận trước đối với chứng khoán Nợ được hạch toán phân bổ vào tài khoản "thu lãi từ đầu tư chứng khoán" theo phương pháp đường thẳng cho khoảng thời gian đầu tư chứng khoán.


3.3. Giá trị chiết khấu hoặc giá trị phụ trội của chứng khoán Nợ được ghi nhận trong thu nhập thuần từ hoạt động đầu tư chứng khoán theo các nguyên tắc cụ thể sau:

a- Nếu thời gian đến hạn của khoản đầu tư chứng khoán ngay trong năm tài chính, hạch toán giá trị phụ trội/ chiết khấu của khoản đầu tư chứng khoán 1 lần vào  thu nhập lãi từ đầu tư chứng khoán tại thời điểm đến hạn/ thời điểm bán, tất toán chứng khoán đầu tư khỏi số sách kế toán;

b- Nếu giá trị phụ trội/ chiết khấu của khoản đầu tư chứng khoán là số tiền nhỏ (tương đương 100 USD), hạch toán giá trị phụ trội/ chiết khấu của khoản đầu tư chứng khoán 1 lần vào tài khoản thu nhập lãi từ đầu tư chứng khoán tại thời điểm đến hạn/ thời điểm bán, tất toán chứng khoán đầu tư khỏi số sách kế toán;

c- Ngoài hai trường hợp trên, giá trị phụ trội/ chiết khấu của khoản đầu tư chứng khoán được hạch toán riêng vào tài khoản tương ứng, sau đó hàng tháng được phân bổ đều/ phương pháp đường thẳng vào tài khoản "thu lãi từ đầu tư chứng khoán" cho khoảng thời gian đầu tư chứng khoán; 

d- Giá trị phụ trội/ chiết khấu của khoản đầu tư chứng khoán được xác định và hạch toán vào tài khoản "thu lãi từ đầu tư chứng khoán" với nội dung kinh tế sau:

+ Giá trị chiết khấu: Hạch toán ghi Có (ghi tăng) thu lãi từ đầu tư chứng khoán.

+ Giá trị phụ trội: Hạch toán ghi Nợ (ghi giảm) thu lãi từ đầu tư chứng khoán.

3.4. Đến ngày đến hạn của chứng khoán Nợ, khi tất toán chứng khoán khỏi sổ sách kế toán, giá trị chiết khấu/ phụ trội của chứng khoán đã phải được phân bổ toàn bộ vào thu lãi từ đầu tư chứng khoán.

3.5. Khi bán chứng khoán Nợ trước thời điểm đến hạn của chứng khoán, tại thời điểm bán, Sở Giao dịch phải tất toán toàn bộ số dư có liên quan trên các tài khoản theo dõi giá trị ghi sổ của chứng khoán (tài khoản theo dõi mệnh giá, tài khoản theo dõi tiền lãi dồn tích trước khi đầu tư, tài khoản theo dõi lãi phải thu/ lãi nhận trước chờ phân bổ, tài khoản theo dõi giá trị chiết khấu/ phụ trội). 

3.6. Khi bán chứng khoán, tại thời điểm bán, chênh lệch giữa giá bán chứng khoán và giá trị ghi sổ của chứng khoán được hạch toán vào tài khoản thu/ chi về mua bán chứng khoán.

3.7. Việc hạch toán lãi phải thu/lãi ngoại tệ nhận trước chờ phân bổ và hạch toán tại thời điểm thực thu lãi ngoại tệ từ đầu tư chứng khoán được thực hiện theo hướng dẫn chung về kế toán dồn tích đối với khoản thu/ chi bằng ngoại tệ của NHNN (áp dụng CV 1866/ NHNN-KTTC và hướng dẫn cụ thể tại CV này). 

3.8. Đối với nghiệp vụ fixbis, Sở Giao dịch thực hiện quản lý, theo dõi và hạch toán như đối chứng khoán Nợ.

II- HẠCH TOÁN KẾ TOÁN:


1. Hạch toán mua chứng khoán:

Tại thời điểm mua, căn cứ vào xác nhận của bên bán, chứng từ chuyển tiền, Sở Giao dịch xác định loại lãi suất, loại chứng khoán và xác định các loại giá trị (giá gốc, phụ trội/ chiết khấu, lãi dồn tích trước khi mua…) của chứng khoán theo quy định tại mục I và lập Bảng kê mua chứng khoán theo mẫu 01- CK, Kế toán hạch toán:

Nợ TK 211 - Đầu tư vào các chứng khoán của nước ngoài 

(TK cấp III thích hợp/

TK chi tiết "Mệnh giá chứng khoán đầu tư")  

Nợ TK 212 - Tiền lãi cộng dồn trên các chứng khoán 

của nước ngoài (TK cấp III thích hợp)

Có TK 465 - Doanh thu chờ phân bổ

(TK chi tiết "Lãi chứng khoán 

nhận trước chờ phân bổ")

Có/ Nợ TK 211 - Đầu tư vào các chứng khoán của nước ngoài 

(TK cấp III thích hợp/

TK chi tiết "Giá trị chiết khấu 

chứng khoán đầu tư"/ "Giá trị phụ trội 

chứng khoán đầu tư")

Có TK thích hợp (tiền gửi tại nước ngoài,...) 


2. Hạch toán trong thời gian nắm giữ chứng khoán:

2.1. Hạch toán lãi phải thu, thu lãi và phân bổ chiết khấu, phụ trội, lãi nhận trước:

a. Hạch toán lãi phải thu và phân bổ chiết khấu/phụ trội:  

·  Định kỳ hàng tháng, kế toán tính toán số lãi phải thu trong kỳ bằng VND thông qua số ngoại tệ phải thu tính theo mệnh giá/mệnh giá còn lại, thời gian, mức lãi suất của định kỳ tính lãi, lập Bảng theo mẫu 02- CK, Kế toán hạch toán:

Nợ TK 3629 - Các khoản khác phải thu 

(Mở TK chi tiết để theo dõi 

số lãi phải thu bằng VND của 

từng loại chứng khoán đầu tư)

Có TK 703 - Thu lãi từ đầu tư chứng khoán
Kế toán phải theo dõi chi tiết tiền lãi cộng dồn phải thu theo từng loại chứng khoán, trong đó có theo dõi đồng thời cả nguyên tệ phải thu; Thực hiện kiểm tra, đối chiếu thường xuyên số phát sinh tăng, giảm lãi phải thu và số luỹ kế lãi phải thu để đảm bảo khớp đúng giữa lãi cộng dồn quy VND với doanh số và số dư TK lãi cộng dồn phải thu.

· Phân bổ chiết khấu, phụ trội: 

Định kỳ hàng tháng, đồng thời với bút toán hạch toán lãi phải thu, căn cứ vào Bảng theo mẫu 02- CK, kế toán thực hiện phân bổ giá trị chiết khấu /phụ trội  (nếu có) của định kỳ,  hạch toán:

Bút toán (1):

Nợ/ Có TK 211 - Đầu tư vào các chứng khoán 

của nước ngoài/ TK chi tiết 

"Giá trị chiết khấu chứng khoán đầu tư"/      

  

      "Giá trị phụ trội chứng khoán đầu tư"

Có/ Nợ TK 4831 - Quỹ bình ổn tỷ giá và giá vàng

Bút toán (2):


Nợ/Có TK 4832 - Mua bán và thanh toán ngoại hối 

     thuộc Quỹ bình ổn tỷ giá
Có/ Nợ TK 703 - Thu lãi đầu tư chứng khoán

b. Hạch toán thu lãi bằng ngoại tệ:

· Đối với chứng khoán trả lãi trước định kỳ:

- Định kỳ được thanh toán lãi (đối với chứng khoán trả lãi trước theo định kỳ), căn cứ chứng từ trả lãi của tổ chức phát hành, Kế toán hạch toán:

Nợ TK Ngoại tệ thích hợp 

           
(Tiền gửi ngoại tệ ở nước ngoài...)

Có TK 465 - Doanh thu chờ phân bổ 

(Mở TK chi tiết để theo dõi lãi trả trước)

·    Đối với chứng khoán trả lãi sau (định kỳ hoặc trả một lần tại thời điểm đến hạn):

Tại thời điểm được thanh toán (trả) lãi, căn cứ chứng từ trả lãi của tổ chức phát hành, kế toán hạch toán:

Nợ TK Ngoại tệ thích hợp 

(Tiền gửi ở nước ngoài...)

Có TK 212 - Tiền lãi cộng dồn trên các chứng khoán 

của nước ngoài 

(TK chi tiết đang theo dõi thích hợp)

 Có TK 4831 - Quỹ bình ổn tỷ giá và giá vàng

Đồng thời hạch toán:


Nợ TK 4832 - Mua bán và thanh toán ngoại hối 

thuộc Quỹ bình ổn tỷ giá và giá vàng

Có TK 3629 - Các khoản khác phải thu 
(TK chi tiết đã mở)


Có TK 703- Thu lãi đầu tư chứng khoán 

(Phần chênh lệch dương - nếu có)

- Trường hợp đặc biệt, nếu giá trị VND của số lãi ngoại tệ đã hạch toán phải thu lớn hơn giá trị VND của số lãi ngoại tệ tại thời điểm thanh toán, kế toán hạch toán theo bút toán sau: 


Nợ TK 4832 - Mua bán và thanh toán ngoại hối 

thuộc Quỹ bình ổn tỷ giá và giá vàng 


Nợ TK 703 Thu lãi đầu tư chứng khoán(1) 


Có TK 3629 - Các khoản khác phải thu 

(TK chi tiết đã mở)               
(1): Trường hợp đầu năm, số dư TK thu lãi đầu tư chứng khoán chưa có để hạch toán thoái thu lãi thì hạch toán phần thiếu vào bên Nợ TK 809 - Chi khác (Mở TK chi tiết để theo dõi chi khác về lãi).

c. Hạch toán phân bổ lãi trả trước và chiết khấu/phụ trội  :

Định kỳ tính toán, hạch toán phân bổ lãi (đối với lãi nhận trước), đồng thời với phân bổ giá trị chiết khấu/ phụ trội (nếu có), Kế toán lập Bảng kê theo mẫu 03-CK, hạch toán:


Nợ TK 465 - Doanh thu chờ phân bổ 


Nợ/ Có TK 211 - Đầu tư vào các chứng khoán 

của nước ngoài/ TK chi tiết 

"Giá trị chiết khấu chứng khoán đầu tư"/ 

"Giá trị phụ trội chứng khoán đầu tư"


Có TK 4831 - Quỹ bình ổn tỷ giá và giá vàng

Đồng thời hạch toán:

Nợ TK 4832 - Mua bán và thanh toán ngoại hối 

thuộc Quỹ bình ổn tỷ giá và giá vàng

        Có TK 703 - Thu lãi đầu tư chứng khoán

        2.2. Hạch toán thanh toán gốc theo định kỳ: 



Đối với loại chứng khoán thanh toán số tiền cố định theo định kỳ, căn cứ chứng từ thanh toán của tổ chức phát hành, Sở giao dịch phải phân tách phần thanh toán gốc (một phần mệnh giá), phần thanh toán lãi để xử lý hạch toán. Đối với phần thanh toán gốc của chứng khoán theo định kỳ, hạch toán:

Nợ TK Ngoại tệ thích hợp 

                  

(TG ngoại tệ ở nước ngoài...)
Có TK 211 - Đầu tư vào các chứng khoán 

của nước ngoài/ TK chi tiết 

"Mệnh giá chứng khoán đầu tư"   

3. Hạch toán tất toán chứng khoán Nợ: 

Trước khi tất toán chứng khoán Nợ, Sở Giao dịch thực hiện tính bổ sung và hạch toán lãi cộng dồn/ lãi nhận trước chờ phân bổ và giá trị chiết khấu/ giá trị phụ trội phân bổ cho khoảng thời gian kể từ thời điểm tính lãi lần cuối đến ngày tất toán chứng khoán (nếu có). Đồng thời, đơn vị xử lý tiếp nội dung nghiệp vụ tất toán chứng khoán theo các mục sau đây.

3.1. Trường hợp bán chứng khoán trước thời gian đến hạn:

3.1.1. Đối với chứng khoán Nợ nhận lãi sau:

Căn cứ xác nhận, chứng từ trả tiền của bên mua, Kế toán lập Bảng kê mẫu 05a-CK và xử lý hạch toán như sau:
a/ Trường hợp số ngoại tệ được thanh toán lớn hơn giá trị ghi sổ của chứng khoán, ngoại trừ số dư VND hiện còn về lãi phải thu có liên quan chưa tất toán:

Nợ TK thích hợp 

(Tiền gửi tại nước ngoài,...) 

Nợ/ Có TK 211 - Đầu tư vào các chứng khoán 

của nước ngoài”/ TK chi tiết 

"Giá trị chiết khấu chứng khoán đầu tư"/

"Giá trị phụ trội chứng khoán đầu tư"

Có TK 211 - Đầu tư vào các chứng khoán 

của nước ngoài/ 

TK chi tiết "Mệnh giá chứng khoán đầu tư"                                             

Có TK 212 - Tiền lãi cộng dồn trên các chứng khoán 

                   của nước ngoài

Có TK 4831 - Quỹ bình ổn tỷ giá và giá vàng

Đồng thời, hạch toán:


Nợ TK 4832 – Mua 

 bán và thanh toán ngoại hối 

  thuộc Quỹ bình ổn tỷ giá và giá vàng

Có TK 3629 - Các khoản khác phải thu 

(TK chi tiết theo dõi số lãi phải thu 

bằng VND của từng loại chứng khoán đầu tư)

Có TK 711 - Thu về mua bán chứng khoán


Hoặc  Nợ TK 8031 - Chi về mua bán chứng khoán

b/ Trường hợp số ngoại tệ được thanh toán nhỏ hơn giá trị ghi sổ của chứng khoán, ngoại trừ số dư hiện còn VND về lãi phải thu chưa tất toán:

Nợ TK thích hợp 

(Tiền gửi tại ngân hàng nước ngoài) 


Nợ/ Có 211 - Đầu tư vào các chứng khoán 

của nước ngoài/ TK chi tiết 

"Giá trị chiết khấu chứng khoán đầu tư"/

"Giá trị phụ trội chứng khoán đầu tư"


Nợ TK 4831 - Quỹ bình ổn tỷ giá và giá vàng

Có TK 211 - Đầu tư vào các chứng khoán 

của nước ngoài/ 

TK chi tiết "Mệnh giá chứng khoán đầu tư"                                             

Có TK 212 - Tiền lãi cộng dồn trên các chứng khoán 

                   của nước ngoài

Đồng thời, hạch toán:


Nợ TK 8031 - Chi về mua bán chứng khoán


Có TK 3629 - Các khoản khác phải thu 

(TK chi tiết theo dõi số lãi dự thu 

bằng VND của từng loại chứng khoán đầu tư)

Có TK 4832 - Mua bán và thanh toán ngoại hối 

thuộc Quỹ bình ổn tỷ giá và giá vàng

c/ Trường hợp số ngoại tệ được thanh toán bằng giá trị ghi sổ của chứng khoán, ngoại trừ số dư VND hiện còn về lãi phải thu chưa tất toán:

Nợ TK thích hợp 

(Tiền mặt, tiền gửi tại ngân hàng ...) 

Nợ/Có TK 211 - Đầu tư vào các chứng khoán 

của nước ngoài/ TK chi tiết 

"Giá trị chiết khấu chứng khoán đầu tư"/

"Giá trị phụ trội chứng khoán đầu tư"

Có TK 211 - Đầu tư vào các chứng khoán 

của nước ngoài”/ TK chi tiết

"Mệnh giá chứng khoán đầu tư"                                             

- Đồng thời, hạch toán:

Nợ TK 8031 - Chi về mua bán chứng khoán

Có TK 3629 - Các khoản khác phải thu 

(TK chi tiết theo dõi số lãi dự thu 

bằng VND của từng loại chứng khoán đầu tư)

3.1.2. Đối với chứng khoán Nợ nhận lãi trước:

Căn cứ xác nhận, chứng từ trả tiền của bên mua, Kế toán lập Bảng kê mẫu 05b- CK và xử lý hạch toán như sau:
a/ Trường hợp số tiền được thanh toán lớn hơn giá trị ghi sổ của chứng khoán:


Nợ TK thích hợp 

(Tiền mặt, tiền gửi tại ngân hàng,...) 

Nợ/Có TK 211 - Đầu tư vào các chứng khoán 

của nước ngoài/ TK chi tiết 

"Giá trị chiết khấu chứng khoán đầu tư"/ 

"Giá trị phụ trội chứng khoán đầu tư"

Nợ TK 465 - Doanh thu chờ phân bổ 

(TK chi tiết "lãi chứng khoán nhận trước 

chờ phân bổ")
Có TK 211 - Đầu tư vào các chứng khoán 


  Mệnh giá
của nước ngoài/ TK chi tiết 

"Mệnh giá chứng khoán đầu tư"                                                 
Có TK 4831 - Quỹ bình ổn tỷ giá và giá vàng
Đồng thời:



Nợ TK 4832 - Mua bán và thanh toán ngoại hối

thuộc Quỹ bình ổn tỷ giá và giá vàng


Có TK 711 - Thu về mua bán chứng khoán

b/ Trường hợp số tiền được thanh toán nhỏ hơn giá trị ghi sổ của chứng khoán:

Nợ TK thích hợp 

(Tiền mặt, tiền gửi tại ngân hàng,...) 

Nợ/Có TK 211 - Đầu tư vào các chứng khoán 

của nước ngoài/ TK chi tiết 

"Giá trị chiết khấu chứng khoán đầu tư"/ 

"Giá trị phụ trội chứng khoán đầu tư"


Nợ TK 4831 - Quỹ bình ổn tỷ giá và giá vàng
Nợ TK 465 - Doanh thu chờ phân bổ 

(TK chi tiết "lãi chứng khoán nhận trước 

chờ phân bổ")
Có TK 211 - Đầu tư vào các chứng khoán 


  Mệnh giá
của nước ngoài/ TK chi tiết 

"Mệnh giá chứng khoán đầu tư"                                                 
- Đồng thời, hạch toán:

 Nợ TK 8031 - Chi về mua bán chứng khoán

Có TK 4832 - Mua bán và thanh toán ngoại hối 

thuộc Quỹ bình ổn tỷ giá và giá vàng
c/ Trường hợp số tiền được thanh toán bằng giá trị ghi sổ của chứng khoán:
Nợ TK thích hợp 

(Tiền mặt, tiền gửi tại ngân hàng ...) 

Nợ/ Có TK 211 - Đầu tư vào các chứng khoán 





của nước ngoài/ TK chi tiết 





"Giá trị chiết khấu chứng khoán đầu tư"/ 





"Giá trị phụ trội chứng khoán đầu tư"



Nợ TK 465 - Doanh thu chờ phân bổ 

(TK chi tiết "lãi chứng khoán nhận trước 

chờ phân bổ")
Có TK 211 - Đầu tư vào các chứng khoán 


  Mệnh giá
của nước ngoài/ TK chi tiết 

"Mệnh giá chứng khoán đầu tư"                                                 
3.2. Trường hợp thanh toán khi đến hạn: 

3.2.1. Chứng khoán Nợ nhận lãi sau (đối với thanh toán lãi định kỳ/ thanh toán lãi khi đến hạn): 

Căn cứ xác nhận, chứng từ trả tiền của bên mua, Kế toán lập Bảng kê mẫu 05a2-CK, mẫu 05b2-CK và xử lý hạch toán tất toán các TK có liên quan đến khoản đầu tư chứng khoán, cụ thể như sau:

Nợ TK thích hợp 

(Tiền gửi tại nước ngoài...) 

Nợ/ Có TK 211 - Đầu tư vào các chứng khoán 





của nước ngoài/ TK chi tiết 





"Giá trị chiết khấu chứng khoán đầu tư"/ 





"Giá trị phụ trội chứng khoán đầu tư"

Có TK 211 - Đầu tư vào các chứng khoán 


Mệnh giá/ MGCL
của nước ngoài/ TK chi tiết 

"Mệnh giá chứng khoán đầu tư"                                                 

Có TK 212 - Tiền lãi cộng dồn trên các chứng khoán 

                   của nước ngoài


Có TK 4831 - Quỹ bình ổn tỷ giá và giá vàng

Đồng thời, hạch toán:


Nợ TK 4832 - Mua bán và thanh toán ngoại hối 

thuộc Quỹ bình ổn tỷ giá và giá vàng


Có TK 3629 - Các khoản khác phải thu 

(TK chi tiết theo dõi số lãi phải thu 

bằng VND của từng loại chứng khoán đầu tư)

Có/ Nợ TK 703 - Thu lãi đầu tư chứng khoán


3.2.2. Chứng khoán Nợ nhận lãi trước: 

 Căn cứ xác nhận, chứng từ trả tiền của bên mua, Kế toán lập Bảng kê mẫu 05a1-CK, mẫu 05b1-CK và xử lý hạch toán tất toán các TK có liên quan đến khoản đầu tư chứng khoán, cụ thể như sau:

Nợ TK thích hợp 

(Tiền mặt, tiền gửi tại ngân hàng...) 


Có TK 211 - Đầu tư vào các chứng khoán 

của nước ngoài/ TK chi tiết

"Mệnh giá chứng khoán đầu tư"

- Đồng thời phân bổ số dư còn lại về lãi nhận trước, giá trị chiết khấu/ phụ trội để tất toán các tài khoản có liên quan của khoản đầu tư chứng khoán (nếu có), hạch toán như mục 2.1.c. 

*Lưu ý: Sau khoá sổ cuối tháng, Sở Giao dịch in sao kê chi tiết các khoản đầu tư chứng khoán nợ (mẫu 04-CK), kiểm tra đối chiếu với sổ tài khoản chi tiết, sổ tài khoản tổng hợp và các tài liệu có liên quan (xác nhận của Ngân hàng phát hành) đảm bảo khớp đúng. 

Các mẫu biểu kèm theo chỉ mang tính hướng dẫn, Sở Giao dịch có thể thêm/bớt các chỉ tiêu cho phù hợp với yêu cầu quản lý.

Trên đây là hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về nghiệp vụ mua bán và đầu tư chứng khoán của nước ngoài gửi Sở Giao dịch nghiên cứu và thực hiện. Nếu có vướng mắc, đề nghị phản hồi về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Kế toán - Tài chính) để xem xét, xử lý./.

 
TL. THỐNG ĐỐC

       KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như đề gửi;

- PTĐ Đặng Thanh Bình (để b/c);

- Cục CNTHNH (để phối hợp);




(đã ký)

- Vụ TKS (để biết);

- Lưu VP, KTTC2.

      
    Nguyễn Thị Thanh Hương  

Mệnh giá/


MGCL





Lãi cộng dồn trước khi đầu tư (nếu có)





Lãi nhận trước (nếu có)





Chiết khấu/ phụ trội (nếu có)





Số tiền thực tế thanh toán





Số tiền VND (= Số lãi phải thu bằng ngoại tệ * Tỷ giá mua ngoại tệ thực tế tại ngày hạch toán)





Số lãi ngoại tệ được trả trước





Số lãi ngoại tệ được thanh toán





Lãi cộng dồn trước               khi đầu tư (nếu có - được tất toán)





Số lãi ngoại tệ có được, thực thu còn lại





Số tiền VND chi ra để mua ngoại tệ (= Số lãi ngoại tệ thực thu còn lại * Tỷ giá mua ngoại tệ thực tế tại ngày thanh toán)





Số tiền VND đã hạch toán lãi phải thu





(= Số tiền VND chi ra để mua ngoại tệ cho Quỹ bình ổn tỷ giá và giá vàng - Giá trị VND của số ngoại tệ đã hạch toán lãi phải thu)





Số tiền VND chi ra để mua ngoại tệ (= Số lãi ngoại tệ thu được còn lại * Tỷ giá mua ngoại tệ thực tế tại ngày thanh toán)








Thoái thu lãi phần chênh lệch âm phát sinh do ảnh hưởng tỷ giá đã hạch toán dự thu và tỷ giá thực tế (nếu có)(= Giá trị VND của số ngoại tệ đã hạch toán lãi phải thu - Số tiền VND chi ra để mua ngoại tệ cho Quỹ bình ổn tỷ giá và giá vàng)








Số tiền VND đã hạch toán lãi phải thu 





Giá trị lãi ngoại tệ được phân bổ





Chiết khấu/ phụ trội được phân bổ (nếu có)








Số lãi ngoại tệ có được sau khi cộng (+)/ trừ (-) giá trị chiết khấu/ phụ trội





Số tiền VND chi ra để mua ngoại tệ (= Số lãi ngoại tệ phân bổ có được * Tỷ giá mua ngoại tệ thực tế tại ngày thanh toán)





Số tiền gốc ngoại tệ được thanh toán





Số ngoại tệ nhận được





Giá trị chiết khấu/ phụ trội còn lại (nếu có)





Số chênh lệch ngoại tệ dương còn lại * Tỷ giá thực tế 





Số dư hiện còn 


có liên quan 





Chênh lệch thừa VND





Trường hợp đặc biệt (nếu có): Chênh lệch thiếu VND 





Số tiền được thanh toán





Giá trị chiết khấu/ phụ trội còn lại (nếu có)





Số ngoại tệ 


chênh lệch âm





Mệnh giá/ MGCL





Lãi cộng dồn trước  khi đầu tư (nếu có)





Chênh lệch thiếu VND





Số dư hiện còn 


có liên quan 





Số ngoại tệ chênh lệch thiếu* Tỷ giá thực tế





Số ngoại tệ nhận được





Giá trị chiết khấu /phụ trội còn lại





Mệnh giá/ MGCL





Số dư hiện còn 


có liên quan 





Số tiền ngoại tệ nhận được





Giá trị chiết khấu/ phụ trội còn lại 





 Số dư còn lại





 Chênh lệch thừa





Số ngoại tệ chênh lệch thừa còn lại * Tỷ giá thực tế 





 Chênh lệch thừa VND





Giá trị chiết khấu/ phụ trội còn lại 





Số tiền ngoại tệ nhận được





 Chênh lệch thiếu





 Số dư còn lại


 (nếu có)





Số ngoại tệ chênh lệch thiếu * Tỷ giá thực tế 





Số tiền nhận được





Giá trị chiết khấu/ phụ trội còn lại 





 Số dư còn lại





Số ngoại tệ nhận được  





Giá trị chiết khấu/ phụ trội còn lại 





Lãi cộng dồn trước khi đầu tư (nếu có)





Số lãi ngoại tệ thực thu (chênh lệch dương ngoại tệ còn lại)





Số lãi ngoại tệ thực thu * Tỷ giá thực tế 





Số dư hiện còn có liên quan 





Chênh lệch thừa VND/ Trường hợp đặc biệt (nếu có): chênh lệch thiếu VND 





Mệnh giá 





Giá trị chiết khấu/ phụ trội được phân bổ (nếu có)





Chiết khấu/ phụ trội được phân bổ (nếu có) * Tỷ giá mua/ bán ngoại tệ thực tế   





Mệnh giá/ MGCL





Lãi cộng dồn trước  khi đầu tư (nếu có)





Số ngoại tệ 


chênh lệch dương
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